
Tổng cộng 98

A Sự nghiệp giáo dục 86

1 Các trường Mầm non 18

1.1 Trường Mầm non Bạch Xa 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.2 Trường Mầm non Minh Khương 3 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.3 Trường Mầm non Minh Dân 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.4 Trường Mầm non Bình Xa 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.5 Trường Mầm non Minh Hương 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.6 Trường Mầm non Yên Phú 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.7 Trường Mầm non Tân Yên 2 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.8 Trường Mầm non Bằng Cốc 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.9 Trường Mầm non Thành Long 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.10 Trường Mầm non Thái Hòa 4 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

1.11 Trường Mầm non Đức Ninh 1 Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục mầm non

2 Các trường Tiểu học 44

2.1 Trường Tiểu học Yên Thuận 2 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.2 Trường Tiểu học Bạch Xa 2 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.3 Trường Tiểu học Minh Khương 1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.4 Trường Tiểu học Minh Dân 3 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học
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2.5 Trường Tiểu học Phong Lưu 4 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.6 Trưởng Tiểu học Phù Loan 3 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.7 Trường Tiểu học Bình Xa 1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh Đại học trở lên, ngành sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Thể dục
Đại học trở lên, ngành sư phạm Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục 

thể thao có chứng chỉ hồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

2.9 Trường Tiểu học Minh Tiến 2 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.10 Trường Tiểu học Yên Lâm I
1

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Thể dục
Đại học trở lên, ngành sư phạm Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục 

thể thao có chứng chỉ hồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

2.12 Trường Tiểu học Yên Hương 2 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.13 Trường Tiểu học Minh Phú
3

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.14 Trường Tiểu học Bắc Mục
1

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.15 Trường Tiểu học Tân Yên
1

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.16 Trường Tiểu học và TIICS Nhân Mục
3

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.17 Trường Tiểu học và THCS Trung 'Thành
2

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.18 Trường Tiểu học Thái Sơn
1

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.19 Trường Tiểu học và THCS Thái Thủy 1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.20 Trường Tiểu học Đinh Thái
3

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.21 Trường Tiểu học Đức Ninh
2

Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.22 Trường Tiểu học Hùng Vân 1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.23 Trường Tiếu học Hùng Thắng 1 Giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa Đại học trở lên, ngành Giáo dục tiểu học

2.8 Trường Tiểu học Minh Quang

2.11 Trường Tiểu học và THCS Yên Lâm
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3 Các trường THCS 24

3.1 Trường THCS Bạch Xa 1 Giáo viên THCS hạng III dạy Sinh học
Đại học trở lên, ngành sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh học có chứng 

chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn
Đại học trở lên, ngành sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Ngữ văn có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục
Đại học trở lên, ngành sư phạm Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục 

thể thao có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3.3 Trường THCS Phù Lưu 1 Giáo viên THCS hạng III dạy Vật lý
Đại học trở lên, ngành sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn
Đại học trở lên, ngành sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Ngữ văn có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ
Đại học trở lên, ngành sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ kỹ 

thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3.5 Trường THCS Minh Tiến 1 Giáo viên THCS hạng III dạy Hóa học Đại học trở lên, ngành sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3.6 Trường THCS Yên Lâm 1 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học
Đại học trở lên, ngành sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn
Đại học trở lên, ngành sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Ngữ văn có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử
Đại học trở lên, ngành sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3.8 Trường THCS Yên Hương 1 Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ
Đại học trở lên, ngành sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ kỹ 

thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học
Đại học trở lên, ngành sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử
Đại học trở lên, ngành sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3.10 Trường THCS Thành Long 1 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học Đại học trở lên, ngành sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học
Đại học trở lên, ngành sư phạm Tin học hoặc ngành Công nghệ thông 

tin có chứng chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn
Đại học trở lên, ngành sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Ngữ văn có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Hóa học
Đại học trở lên, ngành sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học
Đại học trờ lên, ngành sư phạm Tin học hoặc ngành Công nghệ thông 

tin có chứng chỉ bôi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3.2 Trường THCS Minh Dân

3.4 Trường THCS Bình Xa

3.7 Trường Tiểu học và THCS Yên Lâm

3.9 Trường THCS Tân Yên

3.12 Trường THCS Thải Hoà

3.11 Trường THCS Thái Sơn
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1 Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ
Đại học trở lên, ngành sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ kỹ 

thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn
Đại học trở lên, ngành sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Ngữ văn có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử
Đại học trở lên, ngành sư phạm Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Sinh học
Đại học trở lên, ngành sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh học có chứng 

chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Sinh học
Đại học trở lên, ngành sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh học có chứng 

chi bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học
Đại học trở lên, ngành sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

B Sự nghiệp khác 12

1
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên
1 Giáo viên THPT hạng III dạy  Ngữ văn

 Đại học trở lên, ngành Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Ngữ văn có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1
Nghiệp vụ Văn hóa, văn nghệ (Hướng dẫn 

viên văn hóa hạng III)

 Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật biểu 

diễn 

1 Phát thanh viên hạng III  Đại học trở lên 

1 Phóng viên, Biên tập (hạng III)  Đại học trở lên ngành Báo chí

1
Kỹ thuật phát thanh, truyền hình, âm thanh, 

ánh sáng

Trung cấp trở lên một trong các ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử 

truyền thông, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin

1 Hành chính tổng hợp  Đại học trở lên 

3 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 3  Phụ trách khuyến nông, trồng trọt lâm sinh
Đại học trở lên,  một trong các ngành Nông nghiệp, Khuyến nông, 

Nông học, Chăm nuôi, Khoa học trồng cây

4 Ban Di dân Tái định cư 1 Kỹ sư  phụ trách xây dựng cơ bản
Đại học trở lên, một trong các ngành Kỹ thuật xây dựng , Kỹ 

thuận cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật cấp thoát nước.

5 Trung tâm Cây ăn quả 1 Kỹ thuật và dịch vụ giống cây ăn quả  Đại học trở lên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật

6 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 Nghiệp vụ quản lý và phát triển quỹ đất
 Đại học trở lên, một trong các ngành: Quản lý đất đai, Địa chính, 

trắc địa

2 Trung tâm Văn hóa, TT-TT

3.15 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hàm Yên

3.13 Trường THCS Đức Ninh

3.14
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS

Hùng Đức
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